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Chủng virus Corona mới, COVID-19 

vẫn tiếp tục lan nhanh trên phạm vi 

toàn cầu. Trong bối cảnh khó khăn 

này, Việt Nam là một trong những 

nước có chiến lược phòng, chống dịch 

hiệu quả với số lượng ít ca nhiễm và 

không có ca tử vong (tính tới tháng 

6/2020). Các biện pháp phòng, chống 

dịch đã được thực hiện ngày từ giai 

đoạn ban đầu cùng với việc hạn chế 

các hoạt động kinh tế và cách ly xã hội 

trên diện rộng. Đường dây nóng 

PCMBN được đối tác của Dự án – Cục 

Trẻ em sử dụng tạm thời là đầu mối giải 

đáp thắc mắc liên quan tới gói hỗ trợ 

do dịch.  

Khủng hoảng do COVID-19 đã tăng 

khối lượng công việc cho các đối tác 

và khiến lịch công tác tại Việt Nam của 

các chuyên gia Nhật bị ảnh hưởng.  

Tác động của dịch COVID 19 đối với các hoạt động của Dự án  

  Hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng 

Đường dây nóng PCMBN cũng vẫn tiếp 

tục các hoạt động. Mặc dù số lượng 

các ca và cuộc gọi liên quan tới MBN 

có giảm nhẹ so với nửa cuối năm 2019, 

nhưng so với cùng kỳ thì có tăng nhiều 

hơn. Theo Bộ Công an, trên cả nước có 

33 ca liên quan tới MBN, 45 đối tượng và 

49 nạn nhân trong quý 1 năm 2020. So 

với năm 2019, số ca MBN, đối tượng và 

nạn nhân đã giảm lần lượt là 32.6%, 

40.7% và 14%. Lý do của việc giảm này 

là do tác động của COVID-19 và người 

ta lo ngại rằng tội phạm mua bán người 

sẽ tăng trở lại khi khủng hoảng qua đi.   

Tại thời điểm này, việc phái cử chuyên 

gia vẫn chưa được xác định tuy nhiên 

Dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan đối tác và tiếp tục thực hiện nhiều 

nhất có thể các hoạt động của dự án.  

 

 

 

キックオフミーティング/JCC を開催しました！  

 

今後の予定 

 

 

 
Đường dây nóng PCMBN có trang 

Facebook. Người dùng có thể gọi 

điện, chat hay thông báo về địa 

điểm mà không cần phải gọi điện 

trực tiếp.  

Hãy chia sẻ với bạn bè của các bạn 

về trang Facebook của Đường dây 

nóng. 
Đánh từ khóa  

“Tổng đài 111” hoặc  

scan QR code để truy 

cập trang.  

Trang thông tin gồm các nội dung 

về tiến độ dự án, các thông tin bên 

lề và các ý kiến cá nhân của các 

chuyên gia JICA. Đây không phải 

thông tin chính thức của JICA và 

các đơn vị đối tác. 

Hoàn thành đánh giá việc thực hiện Nghị định 09 (quy định chi tiết một số điều Luật PCMBN)!  

Nghị định 09 quy định chi tiết một số 

điều của Luật phòng chống mua bán 

người và các biện pháp cũng như hỗ 

trợ mà các nạn nhân bị mua bán có thể 

được nhận. Dự án hỗ trợ việc sửa đổi 

Nghị định nhằm mang lại hiệu quả hơn 

trong việc đưa nạn nhân tái hòa nhập 

cộng đồng. 

Để đánh giá hiệu quả của Nghị định 

09 qua 6 năm thực hiện kể từ năm 2013, 

dự án đã hỗ trợ thực hiện một cuộc khảo 

sát đánh giá từ tháng 9 tới tháng 11 

năm 2019. Khảo sát được thực hiện với 

các đối tượng là các nạn nhân bị mua 

bán trở về và các cán bộ trực tiếp làm 

việc với các nạn nhân ở tỉnh Lào Cai và 

Yên Bái thuộc miền Bắc và An Giang, 

Tây Ninh miền Nam. Ngoài ra, chúng tôi 

cũng thực hiện các cuộc phỏng vấn với 

đại diện của các tổ chức phi chính phủ 

và các tổ chức quốc tế để ghi nhận các 

ý kiến góp ý.  

Có 39 nạn nhân bị mua bán trở về 

tham gia trả lời phỏng vấn, trong đó có 

10 nạn nhân tham gia phỏng vấn sâu. 

Về cán bộ, có 98 người tham gia trả lời 

phỏng vấn trong đó có 19 người tham 

giam phỏng vấn sâu.  

Kết quả được tổng hợp trong trang tiếp 

theo. Số lượng nạn nhân bị mua bán trở 

về chính thức tính từ tháng 6 năm 2013 

tới tháng 6 năm 2019 trên phạm vi toàn 

quốc như sau: 

・ Số lượng nạn nhân do công an tổng 

hợp: 3.476  

・ Số lượng nạn nhân do phía biên 

phòng tổng hợp: 1.154  

NỘI DUNG Bản tin số 5  

 Tác động của dịch bệnh COVID 

19 lên các hoạt động của Dự án  

 Hoàn thành hoạt động đánh giá 

việc thực hiện Nghị định 09 

 Kết quả đánh giá việc thực hiện 

Nghị định 09  

- Ý kiến của các nạn nhân  

- Ý kiến của các cán bộ & các 

định hướng trong tương lai 

 Nâng cấp trang thiết bị Đường 

dây nóng PCMBN! 

Thông tin về Dự án tăng cường hoạt động Đường dây nóng phòng, chống mua bán 
người tại Việt Nam.  

 

・ Số lượng nạn nhân do ngành 

LĐTB&XH tổng hợp: 2.961 

97.6% trong tổng số 2.961 nạn nhân bị 

mua bán trở về do ngành LĐTB&XH tiếp 

nhận là phụ nữ và 2,4% là nam giới. 

82,2% trên 18 tuổi và 17,8% là trẻ em dưới 

18 tuổi. Trong số các nạn nhân do 

ngành LĐTB&XH tiếp nhận, có 2.216 nạn 

nhân (75%) nhận được các loại hỗ trợ từ 

chính phủ. 

 
Questionnaire survey of survivor support Staff 

Đánh giá việc thực hiện NĐ 09 ở Trung tâm công tác xã hội 

https://www.facebook.com/tongdaiquocgiabvte/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Các thành viên dự án 

Masako   Iwashina: Cố  vấ n trưở ng/ 

Hở p tấ c liê n ngấ nh / Quấ n lý  đấ ố tấ ố 

1/ Mua bán ngưở i 2/  Giở i 2 

Takayuki   Kurita: Chuyên gia IT, 

Mua sấ m thiê t bi / Cấ c hốấ t đố  ng 
truýê n thố ng 1  

Teppei Okano : Điê u phố i viê n / 

Quấ n lý  đấ ố tấ ố 2/ Cấ c hốấ t đố  ng 
truýê n thố ng 2 

Các đố  c giấ  cố  cấ u hố i liê n quấn tở i 
trấng thố ng tin hốấ  c vê  dư  ấ n, hấ ý 
liê n hê   tở i đi ấ chỉ   

t-okano@icons.co.jp(Okano).  

 

 

Dự án đã tiến hành công tác lắp đặt 

hệ thống trang thiết bị mới cho Đường 

dây nóng phòng chống mua bán 

người. Đường dây nóng cung cấp 

thông tin về phòng chống mua bán 

người và bảo vệ các nạn nhân bị mua 

bán. Chính phủ Việt Nam đã thiết lập 

các tổng đài ở 3 khu vực gồm miền Bắc 

(Hà Nội), miền Trung (Đà Nẵng) và miền 

Nam (An Giang), cung cấp dịch vụ cho 

toàn quốc. Tuy nhiên do hệ thống đã 

xuống cấp, Dự án có kế hoạch hỗ trợ 

mua sắm trang bị và nâng cấp hệ 

thống. Dự án đã gặp phải một số khó 

khăn và thách thức trước khi hoạt động 

Nâng cấp trang thiết bị của Đường dây nóng 

 được triển khai. Tuy nhiên cùng với sự 

phối hợp với các thành viên Dự án, các 

khó khăn và thách thức đã được tháo 

gỡ. Do tình hình dịch bệnh Covid 19, 

các chuyên Nhật Bản đã không thể 

tham gia quá trình lắp đặt và đào tạo 

trang thiết bị mới. Theo báo cáo từ Việt 

Nam, các hoạt động đã được thực hiện 

suôn sẻ. Chúng tôi hi vọng sẽ không có 

bất cứ vấn đề nào xảy ra và hệ thống 

được khai thác hiệu quả để hỗ trợ các 

nạn nhân đồng thời mong muốn được 

lắng nghe các phản hồi tốt từ các nhân 

viên tư vấn về hệ thống mới sau khi dịch 

Covid-19 qua đi. 

 Tin về Dự Đường dây nóng PCMBN tại Việt Nam 

 

Tháng 6 năm 2020  Số 5 

Các kết quả đánh giá Nghị định số 09-Ý kiến của các cán bộ và định hướng trong tương lai- 

Các cán bộ trực tiếp hỗ trợ các nạn 

nhân bị mua bán trở về (Bộ LĐ-TB&XH, 

Công an, Bộ đội biên phòng, Hội LHPN) 

đánh giá việc hỗ trợ có đóng góp tích 

cực, góp phần giúp các nạn nhân tái 

hòa nhập cộng đồng, tuy nhiên còn có 

một số vướng mắc như sau (câu hỏi 

nhiều đáp án và ý kiến khác của 98 cán 

bộ): 

✓ Các nạn nhân không muốn chia sẻ 

thông tin hoặc làm rõ các thông tin hỗ 

trợ (61.2%). 

✓ Mức hỗ trợ cho nạn nhân thấp (45.9%) 

✓ Thiếu nhân lực (41.8%) 

✓ Nhân viên thiếu kiến thức chuyên môn 

khi làm việc với các nạn nhân (25.5%) 

✓ Hồ sơ và thủ tục phức tạp khó hiểu 

(17.3%) 

✓ Cơ sở vật chất còn thiếu thốn (15.3%) 

✓ Sự phối hợp giữa các cơ quan chức 

năng còn chưa tốt (14.3%) 

✓ Rào cản ngôn ngữ (5.1%) 

 Dự án có kế hoạch hỗ trợ việc sửa đổi 

Nghị định số 09 với các nội dung như 

sau:  

☆ Sửa mức hỗ trợ thiết yếu và y tế. 

☆ Hỗ trợ tâm lý từ khâu tiếp nhận ban 

đầu, sử dụng Đường dây nóng 

PCMBN và các nhân viên đã được 

đào tạo về tư vấn tâm lý.  

☆ Sửa đổi điều kiện và mức hỗ trợ khó 

khăn ban đầu  

☆ Tổ chức đào tạo cho cán bộ về 

chấn thương của nạn nhân  

Kết quả Đánh giá việc thực hiện Nghị định 09～Ý kiến của các nạn nhân～ 

Ý kiến của 39 nạn nhân MBN tham 

gia phỏng vấn cơ bản như sau: 

Các nước đến ： ①  Trung Quốc (28 

người), ②Malaysia (11),③Thái Lan (2), 

④Campuchia, Singapore, Ả Rập Xê Út 

(mỗi nước 1 người). 

 Đối tượng mua bán： ①Bạn bè, người 

quen (41.0%), ② Người lạ (23.1%), ③Môi 

giới (17.8%), ④Người thân (10.3%), ⑤

Môi giới hôn nhân (7.7%)。 
Anh/chị có biết về nguy cơ của MBN 

trước khi bị mua bán hay không? 

①Tôi không biết về các nguy cơ 

(41.0%), ② Tôi biết, nhưng tôi không 

nghĩ rằng mình có thể là nạn nhân 

(25.6%), ③ Tôi biết phần nào, nhưng 

không biết cụ thể (12.8%), ④ Tôi biết 

nhưng vẫn phải đi (không có lựa 

chọn) (2.6%). 

Hầu hết các nạn nhân bị mua bán trở 

về tham gia khảo sát đều mắc các bệnh 

tâm thần như hoảng loạn, sợ hãi, 

“Không muốn gặp ai”, mất niềm tin, vv. 

  Về hỗ trợ, các nạn nhân có thể nhận 

được các hỗ trợ như mong muốn gồm:

① hỗ trợ về tâm lý (53.9%) ➁ vốn vay 

(51.3%）, ③ hỗ trợ y tế (46.2%),  ④ trợ 

cấp khó khăn ban đầu (41.0%), ⑤ hỗ 

trợ nhu cầu thiết yếu  (35.9%), tham gia 

đào tạo nghề, hỗ trợ đi lại, hỗ trợ pháp 

lý.  

Các hỗ trợ nạn nhân bị MB trên toàn 

quốc được nhận từ năm 2013 đến 2019 

gồm có: ① Nhu cầu thiết yếu (74.8%), ② 

Tư vấn tâm lý (71.%), ③  Hỗ trợ y tế 

(45.5%), ④ Hỗ trợ pháp lý (33.9%), ⑤Trợ 

cấp khó khăn ban đầu (27.6%). Qua đấy 

khảo sát có thể thấy tỉ lệ phần trăm nạn 

nhân được hỗ trợ vốn vay cao. 

Ý kiến của 39 người được phỏng vấn 

về Nghị định số 09 như sau:  

Ý kiến của 39 người được phỏng vấn 

về Nghị định số 09 như sau:  

 
Các điểm thỏa mãn：Giúp giảm bớt 

khó khăn về mặt tài chính và có tiền 

chi trả sinh hoạt phí (6 người), Có kỹ 

năng/kinh nghiệm nuôi gia súc gia 

cầm (3), Được cảm thông, bớt căng 

thẳng và ổn định (3) vv.  

Lý do những nạn nhân bị mua bán trở 

về không nhận được hỗ trợ:  

Thủ tục phiền phức: nạn nhân không 

thể nhận trợ cấp khó khăn ban đầu 

do không có chứng nhận hộ nghèo 

(1 ý kiến).  

【Các ý kiến từ phỏng vấn sâu】 

✓ Nạn nhân không hiểu rõ về loại 

hỗ trợ họ có thể nhận được. (7) 

✓ Thủ phạm không thể trả tiền đền 

bù (2). 

Muốn làm việc hơn là đi học (1). 

☆ Tăng cường hoạt động truyền thông 

về Nghị định 09 và Đường dây 

nóng PCMBN  

Dự án tiếp tục hỗ trợ việc sửa đổi Nghị 

đinh số 09. 

Các hoạt động sắp diễn ra 

 Hố p Nhố m cố ng tấ c liê n ngấ nh 

 Sư ấ Nghi  đi nh thấý thê  Nghi  đi nh 
số  09  

 Đào tấ ố chố cấ c NVTV cu ấ Đưở ng 
dấ ý nố ng  

 Hố  i thấ ố khu vư c số ng Mê  Kố ng 

 Đấ ố tấ ố lấ p đấ  t trấng thiê t bi  mở i  
 Các hoấ t đố  ng truýê n thố ng 

  


